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 X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

80007K2

2A1006

A1 07/07/2024 1 28/02/2004HỒ HUỲNH TẤN TÀI

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

3A1005

A1 07/07/2024 2 22/07/2005HUỲNH MINH GIÀU

 X. Đại Hòa Lộc, H. Bình Đại, T. Bến Tre 80007K2

4A1001

A1 07/07/2024 3 27/08/1992LÊ THỊ TÀI LINH

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1001

A1 07/07/2024 4 18/01/2006NGUYỄN PHAN PHƯƠNG MINH

 P. Vĩnh Phước, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 80007K2

4A1001

A1 07/07/2024 5 01/01/1986NGÔ THỊ OANH

 X. Thạnh Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1001

A1 07/07/2024 6 27/07/1990NGUYỄN CHÍ THẢO

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1001

A1 07/07/2024 7 19/10/1995 C 23/12/2023HUỲNH THANH VŨ

 X. Phú Thành, H. Phú Tân, T. An Giang 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 8 07/08/2005PHẠM HỮU CHÍ

 X. Xuân Thới Sơn, H. Hóc Môn, TP. Hồ Chí 

Minh

80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 9 06/03/2006NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG

 X. Tân Quý Tây, H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí 

Minh

80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 10 16/03/1991PHẠM THỊ CÚC HOA

 X. Thạnh An, H. Thạnh Hóa, T. Long An 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 11 18/03/2002 C 10/12/2023NGUYỄN TRỌNG HỮU

 X. Tân Bửu, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 12 24/11/2005PHẠM THỊ BÍCH HUYỀN

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 13 01/01/1970TRƯƠNG CÔNG LONG

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 14 12/11/1989NGUYỄN THỊ KIM MAI

 X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 15 07/04/2006TRƯƠNG NGỌC NGÂN

Trang 1/5



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 X. Ninh Thới, H. Cầu Kè, T. Trà Vinh 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 16 04/11/2004THÁI THỊ NGỌC

 X. Bình Đông, TX. Gò Công, T. Tiền Giang 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 17 28/06/2005TRẦN CAO NGUYÊN

 X. Long Cang, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 18 11/12/2005NGUYỄN UYỂN NHI

 TT. Tân Hưng, H. Tân Hưng, T. Long An 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 19 22/01/2005TRẦN THANH PHÚ

 X. Mỹ Yên, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 20 09/02/2004NGUYỄN ANH THƯ

 X. Vĩnh Hòa Hưng Nam, H. Gò Quao, T. Kiên 

Giang

80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 21 13/03/1991THỊ HỒNG TƯƠI

 P.21, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 22 28/05/1998 B2 25/02/2017LÊ HÙNG VĨ

 X. An Thạnh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 23 26/04/2006NGUYỄN QUỐC VIỆT

 X. Thuận Hưng, H. Mỹ Tú, T. Sóc Trăng 80007K2

4A1002

A1 07/07/2024 24 15/11/2004SƠN VĂN XUYÊN

 X. Phú Thành A, H. Tam Nông, T. Đồng Tháp 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 25 07/10/1996TRẦN PHÚ ANH

 X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 26 19/03/2006TRẦN PHƯƠNG ANH

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 27 14/06/2006TRƯƠNG NGỌC LAN ANH

 X. Tân Long, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 28 05/06/2006TRƯƠNG DUY BẰNG

 X. Long Hiệp, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 29 01/01/2006TRẦN QUỐC BẢO

 X. Thủy Liễu, H. Gò Quao, T. Kiên Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 30 05/01/2001DANH MINH CHIẾN

 X. Mỹ Lộc, H. Cần Giuộc, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 31 30/03/2006MAI THÀNH DANH

 X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 32 16/10/2000 B2 26/01/2021PHAN NGỌC ĐẠT

 X. Thạnh Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 33 17/11/1983HUỲNH NGỌC DUNG

 P. Dĩ An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 34 19/11/2004VŨ ANH DŨNG

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 35 20/02/2006NGUYỄN MINH ĐƯỢC

 X. Thạnh Phước, H. Thạnh Hóa, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 36 17/09/1998LÊ THỊ DUYÊN
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 X. Phước Vân, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 37 08/03/2003VÕ THỊ NGỌC HÂN

 X. Thạnh Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 38 28/04/2006LÊ MINH HUY

 X. Long Khê, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 39 25/08/2004LÊ QUỐC HUY

 X. Tân Thành, H. Tân Thạnh, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 40 03/10/2005NGUYỄN THỊ NHƯ HUYỀN

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 41 30/03/2006ĐOÀN LÊ ANH KHOA

 X. Long Cang, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 42 13/10/2005NGUYỄN MINH KHÔI

 X. Lê Chánh, TX. Tân Châu, T. An Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 43 08/09/2001NGUYỄN VĂN KIỆT

 X. Long Khê, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 44 09/03/1999HỒ THỊ DIỂM KIỀU

 X. Phú Hội, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 45 15/09/2000LÊ THỊ HOÀNG KIM

 X. Nhựt Chánh, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 46 17/06/2003TRẦN NGỌC LIÊM

 X. Trường Long Hòa, TX. Duyên Hải, T. Trà 

Vinh

80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 47 07/04/2003TRẦN THỊ THÚY LIỄU

 X. Lịch Hội Thượng, H. Trần Đề, T. Sóc Trăng 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 48 19/10/2005THÁI THÙY LINH

 X. Bình Thạnh, H. Thạnh Phú, T. Bến Tre 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 49 05/06/2006LÊ HOÀNG NAM

 X. Long Hiệp, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 50 25/06/2006PHAN BẢO THÚY NGÂN

 X. Thuận Mỹ, H. Châu Thành, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 51 09/10/2002NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

 X. Long Khê, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 52 26/01/2006TRƯƠNG LẠI QUỲNH NHƯ

 X. Bình Trinh Đông, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 53 01/01/1991VÕ MINH NHUẬN

 X. Bình Trinh Đông, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 54 11/04/2006PHẠM THỊ YẾN NƯƠNG

 X. Phước Vân, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 55 23/03/1984CHIENH CÁ PHÁT

 X. Long Khê, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 56 28/05/2006LÊ TIẾN PHÁT

 TT. Thủ Thừa, H. Thủ Thừa, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 57 19/03/2006TRẦN PHÁT
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 X. Hòa Thuận, H. Giồng Riềng, T. Kiên Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 58 10/06/2006NGUYỄN VĂN PHÚC

 X. Thanh Phú, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 59 23/04/2005PHẠM THỊ TUYẾT PHƯƠNG

 P. 2, TX. Vĩnh Châu, T. Sóc Trăng 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 60 02/12/1988SƠN THỊ PHƯỢNG

 X. Phú Hưng, H. Phú Tân, T. An Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 61 26/06/2005PHẠM BẢO QUỐC

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 62 27/12/2005NGUYỄN TẤN SANG

 TT. Tân Trụ, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 63 30/03/2002 C 23/12/2023DƯƠNG HỒNG SƠN

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 64 01/03/1989NGUYỄN THỊ SƯƠNG

 X. Phú Hữu, H. An Phú, T. An Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 65 11/11/1988TRẦN VĂN TÂM

 X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 66 06/06/2006LẠI QUỐC THÁI

 X. Long Khê, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 67 20/06/2006NGUYỄN PHƯỚC THÀNH

 X. Tân Trạch, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 68 10/05/2004LÊ THỊ THU THẢO

 X. Ea M'DRóh, H. Cư M'gar, T. Đắk Lắk 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 69 28/08/2002NGUYỄN THẾ THẢO

 X. Thạnh Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 70 11/08/2004TRẦN HỮU THỊNH

 X. Phước Vân, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 71 09/05/2006TRẦN LÊ PHÚ THỊNH

 X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 72 25/07/2002LÊ THỊ KIM THOA

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 73 24/05/2005LÊ NGỌC ANH THƯ

 X. Định Yên, H. Lấp Vò, T. Đồng Tháp 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 74 03/11/2004VÕ ANH THƯ

 X. Long Hiệp, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 75 20/02/1996LÊ THỊ KIM THƯƠNG

 X. Phú Vĩnh, TX. Tân Châu, T. An Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 76 21/02/1999NGUYỄN HOÀNG HOÀI THƯƠNG

 X. Bình Hòa Đông, H. Mộc Hóa, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 77 15/11/2000VÕ VĂN THƯƠNG

 X. Nhuận Phú Tân, H. Mỏ Cày Bắc, T. Bến Tre 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 78 01/01/1982LÝ THỊ THÚY

Trang 4/5



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

 X. Vĩnh Phong, H. Vĩnh Thuận, T. Kiên Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 79 07/05/1999DANH TOÁN

 X. Long Khê, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 80 01/05/2006LÊ HUỲNH BÍCH TRÂM

 X. Thanh Phú, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 81 19/03/2005NGUYỄN THỊ THU TRANG

 X. Phước Lợi, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 82 08/02/2006NGUYỄN ĐỨC TRÍ

 X. Long Định, H. Cần Đước, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 83 29/07/1987NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH

 X. Hậu Mỹ Bắc B, H. Cái Bè, T. Tiền Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 84 23/07/1993MAI MINH TRUNG

 X. Phú Mỹ Hưng, H. Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 85 14/03/1977 C 18/01/2000PHAN THANH TRUNG

 X. Phương Bình, H. Phụng Hiệp, T. Hậu Giang 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 86 16/03/1987NGUYỄN THỊ KIM TƯƠI

 X. Bình Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 87 04/11/2002NGUYỄN NGỌC TUYỀN

 X. Tân Bình, H. Tân Trụ, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 88 12/04/2006HỒ HỮU VINH

 X. Lương Hòa, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 89 12/06/1988TRƯƠNG THỊ XUÂN

 TT. Bến Lức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 90 08/08/2005DƯƠNG PHẠM NHƯ Ý

 X. Thạnh Đức, H. Bến Lức, T. Long An 80007K2

4A1003

A1 07/07/2024 91 21/06/2006BẠCH TRƯƠNG HỒNG YẾN
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